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Tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024 

 

Quý I năm 2024, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, gia tăng 

rủi ro đối với an toàn hàng hải, chuỗi cung ứng hàng hóa, dầu thô, lương thực 

toàn cầu và triển vọng tăng trưởng của nhiều nền kinh tế lớn. Ở trong nước, 

nền kinh tế tiếp tục phục hồi trên nhiều lĩnh vực; song, sức cầu của nền kinh tế 

còn yếu. Trong tỉnh, có nhiều thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan 

xen, nhưng khó khăn, thách thức vẫn rất lớn. 

Trong bối cảnh đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cấp, các ngành đã 

bám sát thực tiễn, tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm 

vụ, giải pháp phát triển các ngành, lĩnh vực từ rất sớm; cùng với sự vào cuộc 

tích cực của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực, cố gắng của cộng đồng doanh 

nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, kinh tế - xã hội quý I năm 2024 của tỉnh đã 

đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể như sau: 

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 

1.1. Nông nghiệp 

a) Kết quả sản xuất vụ đông 

Vụ đông 2023 - 2024 diễn ra trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi. 

Các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục quan tâm chỉ đạo; ban hành kịp 

thời, thiết thực và có hiệu quả nhiều chính sách hỗ trợ sản xuất vụ đông đối với 

các hộ nông dân, doanh nghiệp và hợp tác xã. Đặc biệt, nhiều loại cây trồng có 

giá trị kinh tế cao đã được các địa phương gieo trồng trong vụ đông năm nay. 

Tổng diện tích gieo trồng 46.914 ha, đạt99,8% kế hoạch, giảm0,3% so với vụ 

đông năm trước; trong đó, diện tích ngô 12.974 ha, đạt 92,7% kế hoạch, 

giảm1,1%; diện tích khoai lang 2.028 ha, giảm1,5%; diện tích lạc 1.139 ha, 

đạt87,6% kế hoạch, giảm1,3%; diện tích rau các loại 23.067 ha, tăng2,2%; diện 

tích cây ớt 1.313 ha, giảm8,4%; diện tích cây gai xanh 541 ha, giảm 32,5%;diện 

tích cây ngô làm thức ăn gia súc 864 ha, giảm 22,2% so với vụ đông năm trước. 

Đến nay, toàn tỉnh đã cơ bản thu hoạch xong các cây trồng vụ đông.  

Năng suất một số loại cây trồng chính như sau: Ngô 49,1 tạ/ha, tăng 0,7 

tạ/ha so với cùng kỳ; khoai lang 76,5 tạ/ha, giảm0,8 tạ/ha; khoai tây 145,0 tạ/ha, 

tăng0,5 tạ/ha; lạc 21,7 tạ/ha, tăng 0,3 tạ/ha; rau các loại 131,0 tạ/ha, giảm1,2 

tạ/ha; ớt cay 115,2 tạ/ha, tăng0,6 tạ/ha so với vụ đông năm trước. Sản lượng 

lương thực có hạt đạt 63,7 nghìn tấn, tăng0,5% (tăng288 tấn) so với vụ đông 

năm 2022 - 2023. 

b)Sản xuất vụ chiêm xuân 

Theo báo cáo tiến độ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến 

ngày 15/3/2024, toàn tỉnh đãgieo trồng được 176.670 ha các loại cây trồng vụ 
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chiêm xuân
1
, đạt 92,5% kế hoạch và bằng 99,3% so với cùng thời điểm năm 

ngoái.  

Cùng thời điểm này, diện tích mía nguyên liệu đã thu hoạch 11.600 ha, đạt 

92,9% diện tích gieo trồng, diện tích sắn nguyên liệu đã thu hoạch 8.473 ha, đạt 

100% diện tích gieo trồng. Các nhà máy chế biến đường đã thu mua được 

753nghìn tấn mía
2
;các nhà máy chế biến tinh bột sắn thu mua được 144 nghìn 

tấn sắn nguyên liệu. 

Thời tiết thuận lợi; các cấp, các ngành tích cực chỉ đạo, hướng dẫn Nhân 

dân tiếp tục gieo trồng các loại cây trồng vụ chiêm xuântrong khung thời vụ còn 

lại; chủ động nguồn nước tưới phục vụ sản xuất; tăng cường theo dõi tình hình 

sâu bệnh để có biện pháp phòng trừ kịp thời; tiếp tục thu hoạch mía, sắn nguyên 

liệu cho các nhà máy chế biến đường, tinh bột sắn. 

c) Chăn nuôi 

Chăn nuôi tương đối ổn định, không xảy ra dịch bệnh trên đàn gia súc, gia 

cầm và động vật. Quý I/2024, sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt 74,4 nghìn 

tấn, tăng 5,6% so với quý I/2023
3
; sản lượng trứng gia cầm 73,6 triệu quả, tăng 

7,7% so cùng kỳ; sản lượng sữa bò tươi 9,25 nghìn tấn, tăng 10,8% so cùng kỳ. 

Chi cục Thú y phối hợp với các địa phương tiêm phòng đợt I năm 2024 cho 

đàn gia súc, gia cầm. Theo báo cáo tiến độ của Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, kết quả đến ngày 15/3/2024 như sau: Vắc xincúm gia cầm 598 

nghìncon, đạt 9,5% diện tiêm; vắc xin dại cho chó, mèo 145,2 nghìncon, đạt 

45,4% diện tiêm; vắc xin tụ huyết trùng trâu, bò49,9 nghìncon, đạt 21,2% diện 

tiêm; vắc xin lở mồm long móngtrâu, bò52,5 nghìncon, đạt 22,3% diện tiêm; vắc 

xin viêm da nổi cục trâu, bò 26,25 nghìn con, đạt 11,1% diện tiêm vắc xin dịch 

tả lợn 34,8 nghìncon, đạt 8,8% diện tiêm; vắc xin tụ dấu lợn 35,1 nghìncon, đạt 

8,9% diện tiêm. 

1.2. Lâm nghiệp 

Thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn năm 

2024; đồng thời triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2024 trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện, thị xã, 

thành phố; các sở, ban, ngành và doanh nghiệp đã chuẩn bị hiện trường, cây 

giống, vật tư, nhân lực bảo đảm phục vụ Tết trồng cây và kế hoạch trồng rừng 

vụ xuân năm 2024. Trong quý I/2024, toàn tỉnh đã trồng mới được 2.430 harừng 

tập trung, đạt 24,3% kế hoạch, tăng6,8% so cùng kỳ; 3.400nghìn cây phân tán, 

tăng4,6% so cùng kỳ; chăm sóc rừng trồng 40 nghìn ha, đạt 100,0% kế hoạch và 

                                           
1
 Lúa 114.265 ha, đạt 101,6% kế hoạch; ngô 11.973 ha, đạt 85,5% kế hoạch; lạc 5.513 ha, đạt 91,9% kế 

hoạch; rau đậu các loại 15.460 ha; cây trồng khác 28.482 ha. 
2
Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn 410 nghìn tấn, Công ty TNHH Đường mía Việt Nam - Đài Loan 

343 nghìn tấn. 
3
 Thịt lợn hơi 42.110 tấn, tăng 5,2% so cùng kỳ; thịt trâu hơi 3.325 tấn, tăng 1,2%; thịt bò hơi 4.869 tấn, 

tăng 3,3%; gia cầm giết bán thịt 21.308 tấn, tăng 8,4%. 
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bằng cùng kỳ. Khai thác lâm sản: Gỗ 270,5 nghìn m
3
, đạt 26,5% kế hoạch, tăng 

7,6% so cùng kỳ; tre, luồng 20,5 triệu cây, đạt 32,6% kế hoạch, tăng3,4%so 

cùng kỳ; nguyên liệu giấy 21,0 nghìn tấn, đạt 25,2% kế hoạch,tăng3,2%so cùng 

kỳ; củi 366 nghìn ste, tăng1,5% so cùng kỳ. 

Công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng tiếp tục được 

tăng cường. Tuy nhiên, trong quý I/2024 đã xảy ra 01 vụ cháy rừng, với diện 

tích 2,5 ha. 

1.3. Thuỷ sản 

Những tháng đầu năm 2024thời tiết tương đối thuận lợi; sau thời gian nghỉ 

Tết Nguyên đán Giáp Thìn, nhiều địa phương tổ chức ra quân đánh bắt sớm. 

Tuy nhiên, việc kiểm soát và xử lý tàu cá vi phạm các quy định về chống khai 

thác IUU đã ảnh hưởng đến sản lượng thủy sản khai thác biển. Sản lượng khai 

thác và nuôi trồng thuỷ sản quý I/2024ước đạt 51.049 tấn, đạt 24,0% kế hoạch 

năm, tăng0,2% so với cùng kỳ; trong đó, sản lượng nuôi trồng 19.386tấn, tăng 

4,0%; sản lượng khai thác 31.663 nghìn tấn, giảm2,0%. 

2. Sản xuất công nghiệp 

Quý I/2024, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Trong 

dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, các doanh nghiệp sản xuất đặc thù, như: Lọc hóa 

dầu Nghi Sơn, thủy điện, nhiệt điện, xi măng… sản xuất xuyên Tết. Các doanh 

nghiệp may mặc, giày da đã có đủ đơn hàng đảm bảo sản xuất ổn định 

Chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành ước tính tháng 3/2024tăng19,39% 

so với tháng trước, tăng12,33% so với tháng cùng kỳ
4
. Tính chung 3 tháng đầu 

năm 2024, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành tăng 20,01% so với cùng kỳ
5
. 

Một số sản phẩm chủ yếu quý I/2024 so với cùng kỳ như sau: Xăng các 

loại 1.024,6 nghìn tấn, tăng 54,2%; dầu diesel 1.616,7 nghìn tấn, tăng 52,9%; 

đường kết tinh 57,9 nghìn tấn, tăng71,5%; bia các loại 3,1 triệu lít, giảm39,8%; 

thuốc lá bao 64,8 triệu bao, tăng 5,7%; quần áo các loại 136,5 triệu cái, tăng 

6,3%; giày, dép thể thao 59,6 triệu đôi, tăng 14,3%; xi măng 4,25 triệu tấn, 

tăng10,5%; clinker 2 triệu tấn, giảm 13,6%; sắt, thép 1.053,5 nghìn tấn, tăng 

4,4%; điện sản xuất 3.244 triệu kwh, tăng51,2%; nước máy 12,5 triệu m
3
, tăng 

0,1%. 

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 3/2024 dự 

kiến tăng21,39% so với tháng trước, giảm6,53% so với tháng cùng kỳ. Tính 

                                           
4
 Công nghiệp khai khoáng tăng9,36% so với tháng trước, tăng18,71% so với tháng cùng kỳ; công nghiệp 

chế biến, chế tạo tăng16,97% so với tháng trước, tăng12,37% so với tháng cùng kỳ; sản xuất, phân phối điện, khí 

đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí tăng53,61% so với tháng trước, tăng 12,12% so với tháng cùng 

kỳ; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng11,06% so với tháng trước, tăng 5,98% so 

với tháng cùng kỳ. 
5
 Công nghiệp khai khoáng tăng18,36%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 18,58%; sản xuất, phân phối 

điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí tăng41,29%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử 

lý rác thải, nước thải tăng 6,40% so cùng kỳ. 
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chung 3 tháng đầu năm 2024, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, 

chế tạotăng7,34% so với cùng kỳ năm trước. 

Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 3/2024 dự kiến 

tăng 6,02% so với tháng trước,tăng20,15% so với tháng cùng kỳ.  

Số lao động làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tháng 3/2024 dự 

kiến tăng1,31% so với tháng trước,tăng13,13% so với tháng cùng kỳ. Tính 

chung 3 tháng đầu năm 2024, số lao động làm việc trong các doanh nghiệp công 

nghiệptăng7,91% so với cùng kỳ
6
. 

3. Đầu tư và doanh nghiệp 

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 từ nguồn cân đối ngân sách tỉnh, vốn 

hỗ trợ từ ngân sách Trung ương và trái phiếu Chính phủ do tỉnh quản lý đã được 

Chủ tịch UBND tỉnh giao chi tiết cho các chủ đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho 

các chủ đầu tư giải ngân và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Quý I/2024, các 

chủ đầu tư và nhà thầu chủ yếu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án 

trọng điểm, công trình chuyển tiếp. Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn quý 

I/2024 ước đạt 31.681 tỷ đồng, đạt 23,5% kế hoạch năm, tăng7,1% so với cùng 

kỳ
7
; trong đó, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước địa phương 

ước đạt 1.873 tỷ đồng, đạt 15,5% kế hoạch,tăng 10,6% so cùng kỳ năm trước
8
. 

Phát triển doanh nghiệp tiếp tục được quan tâm; đến ngày 14/3/2024, có 

526 doanh nghiệp thành lập mới, bằng 17,5% kế hoạch, tăng 9,4% so với cùng 

kỳ, đứng đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ
9
 và thứ 8 cả nước

10
, vốn điều lệ đăng ký 

đạt 5.943 tỷ đồng, tăng 57,2%; có 267 doanh nghiệp tái gia nhập thị trường, 

giảm 1,1%; có 613 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng 27,4%
11

. Nộp 

ngân sách nhà nước của khu vực doanh nghiệp quý I ước đạt 3.982 tỷ đồng, 

chiếm 46% tổng thu nội địa và tăng 17% so với cùng kỳ. 

4. Thu, chi ngân sách Nhà nước 

Tổng thu ngân sách Nhà nước quý I/2024 (lũy kế đến ngày 15/3/2024) ước 

đạt 11.796 tỷ đồng, đạt 33,2% dự toán tỉnh giao, tăng16,1% so với quý I/2023 

(lũy kế đến ngày 31/3/2023);trong đó, thu nội địa 7.558 tỷ đồng, đạt 34,3% dự 

                                           
6
 Khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm1,88%; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước giảm3,25%; khu 

vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng10,90% so với cùng kỳ năm trước. 
7
 Vốn đầu tư các đơn vị Trung ương quản lý 2.110 tỷ đồng, giảm34,3%; vốn các đơn vị địa phương quản 

lý 3.673 tỷ đồng, tăng6,8% so cùng kỳ; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 2.985 tỷ đồng, tăng10,7%; vốn khu vực 

ngoài nhà nước 22.913 tỷ đồng, tăng 13,2%. 
8
Vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh 876,2 tỷ đồng, tăng12,4% so với cùng kỳ; vốn ngân sách nhà nước cấp 

huyện 580,9 tỷ đồng, tăng11,1% so với cùng kỳ; vốn ngân sách nhà nước cấp xã 505,8 tỷ đồng, tăng7,3% so với 

cùng kỳ. 
9
 Trong đó: gấp 1,25 lần Nghệ An; gấp 3,25 lần Hà Tĩnh; gấp 4,6 lần Quảng Bình; gấp 6,4 lần Quảng Trị 

và gấp 3,13 lần Thừa Thiên Huế. 
10

Sau các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai,  Đà Nẵng, Hải Phòng, Bắc 

Ninh. 
11

 Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: trong 2 tháng đầu năm 2024, cả nước có hơn 22,1 nghìn 

doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 12,4% so với cùng kỳ; 19 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, 

tăng 4,4%; 49,3 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 27,1%. 
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toán, tăng 27,5% so cùng kỳ
12

; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 4.238 tỷ đồng, 

đạt 31,3% dự toán, tăng0,2% so với cùng kỳ.Tổng chi ngân sách địaphương quý 

I/2024 (lũy kế đến ngày 15/3/2024) ước đạt 9.072 tỷ đồng, đạt 21,1% dự toán, 

giảm19,2% so với quý I/2023 (lũy kế đến ngày 31/3/2023)
13

. 

5. Tín dụng, ngân hàng 

Theo báo cáo của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Thanh Hóa, ước 

tính đến 31/3/2024, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng (không 

bao gồm Ngân hàng Phát triển) đạt 172.114 tỷ đồng, tăng 0,6% so với 

31/12/2023, trong đó, tiền gửi tiết kiệm chiếm 71% tổng nguồn vốn, tiền gửi của 

các tổ chức kinh tế chiếm 27,3%, phát hành giấy tờ có giá chiếm 1,7% tổng 

nguồn vốn huy động, nguồn vốn huy động bằng VND chiếm 98,5%; tổng dư nợ 

(không bao gồm Ngân hàng Phát triển) đạt 193.799 tỷ đồng, tăng0,2% so với 

31/12/2023, trong đó dư nợ ngắn hạn chiếm 54% tổng dư nợ, dư nợ trung, dài 

hạnchiếm 46% tổng dư nợ. 

6. Thương mại, giá cả, vận tải và du lịch 

6.1.Doanh thu bán lẻ hàng hóa 

Tháng Ba, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 11.793,1 tỷ đồng, giảm5,8% 

so với tháng trước, tăng 15,3% so với tháng cùng kỳ. Quý I/2024, doanh thu bán 

lẻ hàng hoá ước đạt 36.326,5 tỷ đồng, tăng 11,2% so cùng kỳ; trong đó, nhóm 

hàng lương thực, thực phẩm ước đạt 16.580,1 tỷ đồng, tăng 13,8%; nhóm đồ 

dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình 3.848,5 tỷ đồng, tăng 12,8%; ô tô con các 

loại (dưới 9 chỗ ngồi) 1.321,3 tỷ đồng, giảm10,0%; xăng, dầu các loại 4.709,1 tỷ 

đồng, tăng 14,0%... 

Để phục vụ nhu cầu mua sắm của Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp 

Thìn năm 2024, các doanh nghiệp thương mại, các thương nhân, tiểu thương 

trên địa bàn tỉnh đã chủ động tập kết, dự trữ khối lượng lớn hàng hóa. Hàng hóa 

phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 ước đạt khoảng 19,9 nghìn tỷ 

đồng, tăng 25,1% so với dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Các cửa hàng 

dịch vụ ăn uống, khu, điểm du lịch vui chơi, giải trí lớn mở cửa phục vụ khách 

ngay từ ngày đầu năm mới (mùng 01 Tết); các siêu thị lớn và hệ thống cửa hàng 

tiện lợi mở cửa trở lại từ ngày mùng 02 Tết. 

Cục Quản lý Thị trường phối hợp với các đơn vị liên quan, tăng cường 

kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các 

đối tượng buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, sản xuất, kinh doanh 

hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, vi phạm quy định về vệ 

sinh an toàn thực phẩm, trong đó tập trung vào một số mặt hàng có nhu cầu cao 

                                           
12

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm26,5%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 

0,9%; thu từ khu vực kinh tế ngoài nhà nướcgiảm16,3%; thuế bảo vệ môi trường tăng4,3%; các khoản thu về nhà 

đất gấp 2,4 lần... 
13

 Chi đầu tư phát triển 3.624,5 tỷ đồng, đạt 29,9% dự toán, giảm39,1% so cùng kỳ; chi thường xuyên 

5.228,4 tỷ đồng, đạt 18,3% dự toán, giảm 0,1% so cùng kỳ. 
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trong dịp Tết như: rượu, bia, thuốc lá, thực phẩm; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, 

xử lý nghiêm các hành vi gian lận trong đo lường, đóng gói, tăng giá bất hợp lý 

để thu lợi bất chính, gây mất ổn định thị trường. Từ ngày 20/01/2023 đến ngày 

12/02/2024 (mùng 03 Tết), lực lượng Quản lý Thị trường đã xử lý 412 vụ vi 

phạm về hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không đảm bảo vệ sinh an 

toàn thực phẩm và vi phạm khác trong kinh doanh, tổng số tiền thu phạt vi phạm 

hành chính gần 2,5 tỷ đồng, tiền bán hàng tịch thu 158,3 triệu đồng; trị giá hàng 

tiêu hủy, chờ bán, chờ tiêu hủy trên 1,9 tỷ đồng. 

6.2. Hoạt động lưu trú,ăn uống, du lịch lữ hành và dịch vụ khác 

Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn thời tiết thuận lợi, các địa phương tổ chức 

nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch nên Thanh Hóa thu hút được lượng 

khách du lịch đầu năm khá đông. 

Tháng Ba, doanh thu dịch vụ lưu trú 298,9 tỷ đồng, tăng 8,1% so cùng kỳ; 

doanh thu dịch vụ ăn uống 1.108,4 tỷ đồng, tăng 6,3% so cùng kỳ; doanh thu du 

lịch lữ hành 17,4 tỷ đồng, tăng 5,5% so cùng kỳ; doanh thu dịch vụ khác 1.802 

tỷ đồng, tăng17,3% so cùng kỳ. 

Quý I/2024, doanh thu dịch vụ lưu trú ước đạt 858,7 tỷ đồng, tăng 6,2% so 

với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ ăn uống ước đạt 3.194,6 tỷ đồng, tăng 8,6% so 

với cùng kỳ;doanh thu dịch vụ du lịch lữ hành ước đạt 46,3 tỷ đồng, tăng 13,4% 

so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ khác ước đạt 5.431,4 tỷ đồng, tăng 6,3% so 

với cùng kỳ năm trước. 

6.3. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2024 tăng 2,16% so với tháng cùng kỳ 

năm trước, giảm1,06% so với tháng 02/2024, bình quân 3 tháng đầu năm 2024 

tăng 2,29% so với bình quân cùng kỳ năm trước (3 tháng đầu năm 2023 tăng 

6,13%). Có 7/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm so với tháng 

trước, gồm: nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 2,11% (lương thực 

giảm2,14%, thực phẩm giảm 2,50%, ăn uống ngoài gia đình giảm 0,92%); nhóm 

đồ uống và thuốc lá giảm1,47%; nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép giảm 0,76%; 

nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm1,40%; nhóm thiết bị 

và đồ dùng gia đình giảm 0,15%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,23%; 

nhóm hàng hóa và dịch vụ khác giảm 0,20%. 4/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có 

chỉ số giá tăng so với tháng trước, gồm: nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,11%; 

nhóm giao thông tăng 0,10%; nhóm bưu chính viễn thông tăng 0,01%; nhóm 

giáo dụctăng0,05%.  

Chỉ số giá vàng tháng 3/2024tăng3,74% so với tháng trước, tăng24,12% so 

với tháng 3/2023, bình quân 3 tháng đầu năm 2024tăng19,87% so với bình quân 

cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 3/2024 tăng 0,73% so với tháng 
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trước, tăng 4,12% so với tháng 3/2023, bình quân 3 tháng đầu năm 2024 tăng 

3,90% so với bình quân cùng kỳ năm trước. 

Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn2024, thị trường nhìn chung không có 

hiện tượng thiếu hàng, sốt giá; giá các mặt hàng thiết yếu phục vụ tết Nguyên 

đán tương đối ổn định.Diễn biến tình hình thị trường, giá cả hàng hoá trước, 

trong và sau Tết Nguyên đán không có nhiều biến động; hoạt động cung cầu 

hàng hóa trên thị trường diễn ra bình thường, các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời 

sống của Nhân dân được đảm bảo, đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của 

Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Vào những ngày giáp Tết (ngày 27-29 tháng Chạp 

năm Quý Mão), giá nhóm hàng hóa thực phẩm tươi sống tăng khoảng 8,3%; 

nhóm hàng rau, củ quả tăng khoảng 14,5%. 

6.4. Vận tải hành khách và hàng hóa 

Tháng Ba, doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 

1.580,5 tỷ đồng, tăng1,2% so với tháng trước, tăng13,4% so với cùng kỳ
14

; hành 

khách vận chuyển đạt 1,9 triệu người, hành khách luân chuyển đạt 204,2 triệu 

người.km; so với tháng trước, giảm 8,8% về hành khách vận chuyển, giảm7,8% 

về hành khách luân chuyển; so với tháng cùng kỳ, tăng13,5% về hành khách vận 

chuyển, tăng15,8% về hành khách luân chuyển; hàng hóa vận chuyển đạt 

4,6triệu tấn, hàng hóa luân chuyển 274,1 triệu tấn.km; so với tháng 

trước,tăng4,1% về hàng hóa vận chuyển, tăng3,9% về hàng hóa luân chuyển; so 

với tháng cùng kỳ, tăng11,8% về hàng hóa vận chuyển; tăng11,7% về hàng hóa 

luân chuyển.  

Quý I/2024, doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 

4.721,8 tỷ đồng, tăng 14,1% so với cùng kỳ. Trong đó,doanh thu vận tải hành 

khách ước đạt 864,7 tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ, hành khách vận 

chuyển 5,8 triệu người, hành khách luân chuyển 613,1 triệu người.km; tăng 

11,3% về hành khách vận chuyển, tăng 12,7% về hành khách luân chuyển so với 

cùng kỳ năm trước; doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt 2.445,6 tỷ đồng, tăng 

15,6% so với cùng kỳ; hàng hoá vận chuyển 13,5 triệu tấn, hàng hóa luân 

chuyển 803,6 triệu tấn.km, tăng 10,0% về hàng hóa vận chuyển, tăng 10,8% về 

hàng hóa luân chuyển so với cùng kỳ năm trước; doanh thu kho bãi và dịch vụ 

hỗ trợ vận tải ước đạt 1.391,4 tỷ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ; doanh thu 

dịch vụ bưu chính, chuyển phát ước đạt 20,1 tỷ đồng, tăng 15,9% so với cùng kỳ 

năm trước. 

7. Một số tình hình xã hội 

7.1.Đời sống dân cư và an sinh xã hội 

                                           
14

 Doanh thu vận tải hành khách ước đạt 289,2 tỷ đồng, giảm7,5% so với tháng trước, tăng 16,2% so với 

tháng cùng kỳ; doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt 842,4 tỷ đồng, tăng 4,4% so với tháng trước, tăng 17,5% so 

với cùng kỳ; doanh thu kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 441,9 tỷ đồng, tăng 1,2% so với tháng trước, 

tăng 4,7% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ bưu chính, chuyển phát ước đạt 6,95 tỷ đồng, tăng 4,3% so với 

tháng trước, tăng 19,1% so với cùng kỳ 
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Đời sống Nhân dân trên địa bàn tỉnh quý I/2024 nhìn chung ổn định. Các 

chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng và thân nhân được giải 

quyết kịp thời, đúng quy định. Công tác bảo đảm an sinh xã hội trong dịp Tết 

Nguyên đán GiápThìn năm 2024 được thực hiện hiệu quả, vui tươi,đầm ấm, 

thiết thực; cấp ủy, chính quyền, MTTQ, tổ chức đoàn thể các cấp và các tổ chức, 

doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm đã trao tặng 874.040 suất quà, trị giá trên 435,3 

tỷ đồng cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, đối tượng 

bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. 

Toàn tỉnh đã có 234.341 lượt đối tượng người có công với cách mạng được tặng 

quà Tết với tổng trị giá trên 73,55 tỷ đồng; 185.637 lượt hộ nghèo, hộ cận 

nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn được tặng quà Tết với tổng trị giá 

trên 77,76 tỷ đồng; 97.863 lượt đối tượng bảo trợ xã hội được tặng quà Tết với 

tổng trị giá trên 36,38 tỷ đồng; 110.324 lượt người cao tuổi được chúc thọ và 

tặng quà Tết với tổng trị giá trên 44,1 tỷ đồng; 74.775 lượt trẻ em có hoàn cảnh 

đặc biệt, trẻ em nghèo… đã được thăm hỏi, tặng quà Tết với tổng trị giá trên 

29,47 tỷ đồng; 171.100 lượt người lao động được tặng quà Tết với tổng trị giá 

trên 174 tỷ đồng. Các địa phương đã chủ động hỗ trợ trên 60,49 tấn gạo
15

 cứu 

đói trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và thời kỳ giáp hạt đầu năm 2024 cho 

người dân. Tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định hỗ trợ 

473,33 triệu đồng từ ngân sách tỉnh để mua gạo đảm bảo đời sống Nhân dân 

trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và trong thời kỳ giáp hạt năm 2024 cho 

huyện Quan Hóa. 

7.2. Lao động, việc làm 

Thị trường lao động đang trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu phục hồi tích cực. 

Từ đầu năm tới nay, toàn tỉnh đã tạo việc làm mới cho khoảng 14.500 lao động, 

đạt 25% kế hoạch năm và tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó đưa 

1.720 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 28,7% kế hoạch 

năm và tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2023. Tỉnh đã tổ chức 05 phiên giao 

dịch, ngày hội việc làm với 63 lượt doanh nghiệp, đơn vị và 3.038 lượt người 

lao động tham gia tuyển dụng; qua đó, kết nối việc làm thành công cho 270 lao 

động có nhu cầu tìm việc làm trong nước, đi làm việc ở nước ngoài và học nghề. 

Trong quý I/2024 đãthực hiện cấp mới, cấp lại và gia hạn giấy phép cho 

211 lao động nước ngoài
16

 làm việc tại tỉnh; xác nhận không thuộc diện cấp giấy 

phép đối với 26 lao động nước ngoài. Tiếp nhận, thẩm định 61 lượt
17

nội quy lao 

động, thỏa ước lao động tập thể, thông báo làm thêm giờ, khai báo sử dụng máy, 

                                           
15Gồm: Huyện Mường Lát: 1,23 tấn; Thường Xuân: 1,95 tấn; Thiệu Hóa: 2,76 tấn; thị xã Nghi Sơn 42,72 tấn… 
16

Gồm:cấp mới giấy phép cho 97 lao động nước ngoài; cấp lại cho 24 lao động nước ngoài; gia hạn giấy 

phép cho 90 lao động nước ngoài. 
17

Gồm:14 nội quy lao động, 11 thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp; 21 khai báo sử dụng máy, thiết 

bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ; 15 thông báo làm thêm giờ từ trên 200 giờ đến 300 giờ. 



9 

 

thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động… của doanh nghiệp. Cấp lại 

giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động đối với 01 doanh nghiệp. 

7.3.Công tác tuyển quân 

Năm 2024, tỉnh Thanh Hóa được giao tuyển chọn 4.096 công dân nhập 

ngũ. Trong đó có 3.655 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, 441 công dân 

tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.Trong số các công dân nhập ngũ đợt nàycó 

05 công dân là nữ,đảng viên tham gia nhập ngũ 638 đồng chí, vượt trội so với 

các năm trước; gần 700 thanh niên viết đơn đăng ký tình nguyện vào quân ngũ, 

trong đó gần 500 thanh niên đã tham gia lớp nhận thức về Đảng.Thanh niên tốt 

nghiệp THPT đạt 69,96%, tốt nghiệp đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên 

nghiệp có 186 thanh niên đạt gần 6%; thanh niên dân tộc ít người tham gia nhập 

ngũ đạt 30,21%. Đúng 8h45 giờ, ngày 26/02/2024, với tinh thần khẩn trương, 

nghiêm túc, trang nghiêm, buổi lễ giao nhận quân năm 2023 của tỉnh Thanh Hóa 

đã thành công tốt đẹp, đảm bảo an toàn, chặt chẽ từ việc giao nhận hồ sơ đến 

bàn giao từng công dân về các đơn vị nhanh, gọn, an toàn và đúng quy định. 

7.4. Y tế 

Quý I năm 2024, ngành Y tế tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh 

mùa Đông - Xuân, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa lễ hội Xuân năm 

2024; Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 

04/01/2024 của UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm ở người 

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024. Công tác phòng, chống dịch bệnh và 

chăm sóc sức khỏe Nhân dân được tăng cường, nhất là việc ứng dụng các kỹ 

thuật mới trong chẩn đoán và điều trị; đã thực hiện chế độ thường trực cấp cứu 

24/24 và đảm bảo đủ nhân lực, thuốc chữa bệnh phục vụ sơ cứu, cấp cứu kịp 

thời bệnh nhân. 

Tính từ ngày 01/01/2024 đến ngày 10/3/2024, số ca mắc sốt xuất huyết là 

25 ca; 06 ca tay chân miệng; 08 ca sởi; 02 ca ho gà; 01 ca dại (01 ca tử vong); 

02 ca viêm màng não do não mô cầu; 06 ca viêm não do vi rút khác; 01 ca viêm 

gan virus B; 69 ca mắc Covid-19. Số ca HIV dương tính mới phát hiện là 09 ca, 

số người nhiễm HIV/AIDS cộng dồn là 9.142 người, trong đó số còn sống và 

đang được quản lý 4.656 người. Số hiện đang điều trị ARV là 4.140 người. Số 

đang được điều trị Methadone là 1.704 người. 

7.5. Giáo dục 

Phong trào thi đua dạy tốt, học tốt được đẩy mạnh; chất lượng giáo dục 

toàn diện và đổi mới dạy học theo hướng phát triển phẩm chất năng lực của 

học sinh được quan tâm. Hội khuyến học tỉnh đã tổ chức Chương trình “Tết 

khuyến học xứ Thanh - Xuân Giáp Thìn 2024” để trao học bổng cho học sinh, 

sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên học giỏi và trao thưởng cho 
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người lao động sáng tạo tiêu biểu
18

. Tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT 

năm học 2023 - 2024, toàn tỉnh có 84/90 học sinh dự thi đoạt giải
19

, dẫn đầu cả 

nước về tỷ lệ đạt giải (93%) và xếp thứ 4 toàn quốc về số lượng thí sinh đạt 

giải nhất. 

Ngành Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các đơn vị, trường học, cơ sở giáo 

dục tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học kỳ I, triển khai nhiệm vụ 

trọng tâm học kỳ II năm học 2022-2023. Tổ chức thi học sinh giỏi văn hóa cấp 

tỉnh, khối THCS có 1.240 thí sinh đạt giải, đạt tỷ lệ 54,94%; khối THPT có 

2.082 thí sinh đạt giải, đạt tỷ lệ 54,30%; khối giáo dục nghề nghiệp - giáo dục 

thường xuyên có 127 thí sinh đạt giải, đạt tỷ lệ 50,40%.Tổ chức Kỳ khảo sát 

chất lượng lớp 12 (lần 1) năm học 2022-2023 trên địa bàn toàn tỉnh vào ngày 

27-28/02/2023. Số đơn vị đăng ký tham dự khảo sát 127 đơn vị, với 1.618 

phòng khảo sát. Học sinh (HS) đăng ký dự khảo sát 09 môn
20

. Tính đếncuối 

tháng 02/2023, toàn tỉnh có 25.000/28.000 phòng học kiên cố (đạt tỷ lệ 89,29%); 

100% các trường tiểu học, THCS được trang cấp thiết bị, đồ dùng dạy học theo 

chương trình GDPT 2018. 

Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia năm học 2022 - 2023 tỉnh 

Thanh Hóa có 61/78 học sinh đoạt giải (chiếm tỷ lệ 78,21%), trong đó có 03 

giải nhất. Thanh Hóa vinh dự có 06 học sinh sinh lọt vào vòng 2 chọn đội tuyển 

dự thi Olympic quốc tế. 

7.6. Văn hoá - Thể dục thể thao 

Quý I/2024, hoạt động văn hóa, thông tin tập trung tuyên truyền các 

nhiệm vụ chính trị, sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh. Công tác bảo 

tồn, phát huy các giá trị văn hóa và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở được 

quan tâm thực hiện; có thêm 02 di sản văn hóa phi vật thể được công nhận là di 

sản văn hóa phi vật thể quốc gia
21

. Nhiều hoạt động lễ hội, văn hóa, thể thao 

mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024 được tổ chức sôi nổi ở các địa 

phương
22

; đã kịp thời ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hoạt động mê 

tín dị đoan, vi phạm về thu, quản lý tiền công đức. Thể thao quần chúng được 

                                           
18

 Trao thưởng cho 05 cán bộ, nhà giáo được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận đạt chức 

danh Phó Giáo sư; 31 cán bộ, công nhân, người lao động được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng 

Bằng Lao động sáng tạo… 
19

 Gồm: 9 giải nhất, 22 giải nhì, 23 giải ba, 30 giải khuyến khích; tăng 23 giải so với năm học 2022 - 2023. 
20

Môn Toán 34.625 HS, môn Ngữ văn 34.625 HS, môn Tiếng Anh 31.261 HS, môn Vật lý 8.642 HS, 

môn Hoá học 8.642 HS, môn Sinh học 8.642 HS, môn Lịch sử 25.583 HS, môn Địa lý 25.583 HS, môn Giáo dục 

công dân 222.248 HS. 
21

 Gồm: Lễ hội Nàng Han tại xã Vạn Xuân, Thường Xuân; Lễ hội Mường Khô tại xã Điền Trung, Bá 

Thước. 
22

 Như: Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chào Xuân Giáp Thìn 2024”; tổ chức không gian văn hóa “Tết 

xưa, làng cổ”; không gian văn hóa tại Công viên Hội An; Tuần văn hóa - du lịch Điện Biên - Thanh Hóa; Liên 

hoan văn hóa dân tộc xứ Thanh… Tổ chức lễ hội khai xuân tại các khu, điểm di tích văn hóa lịch sử, như: Khu di 

tích lịch sử Lam Kinh, Thái miếu Nhà Hậu Lê, Đền Nưa - Am Tiên… 
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đẩy mạnh
23

; thể thao thành tích cao tham gia thi đấu 02 giải, đạt 34 huy 

chương các loại
24

, trong đó môn bơi lội có 01 huy chương vàng Giải bơi các 

nhóm tuổi châu Á 2024, đây là thành tích cao nhất từ trước tới nay của thể thao 

Thanh Hóa ở đấu trường bơi lội cấp châu lục. 

7.7.Tai nạn giao thông 

Tháng 3/2024 (tính từ ngày 15/02/2024 đến ngày 14/3/2024), toàn tỉnh xảy 

ra 70 vụ tai nạn giao thông, làm chết 23 người, bị thương 69 người; so với tháng 

trước giảm30,0% về số vụ(giảm 30 vụ), giảm 37,8% về số người chết (giảm 14 

người), giảm 28,9% về số người bị thương (giảm 28 người); so với tháng cùng 

kỳ tăng 16,7% về số vụ (tăng 10 vụ), giảm28,1% về số người chết (giảm9 

người), tăng43,8% về số người bị thương(tăng21 người). 

Quý I/2024 (tính từ ngày 15/12/2023 đến ngày 14/3/2024) trên địa bàn tỉnh 

xảy ra 267 vụ tai nạn giao thông, làm chết 97 người, bị thương 257 người; so với 

cùng kỳ tăng11,7% về số vụ (tăng28 vụ), giảm 26,0% về số người chết (giảm 34 

người), tăng36,0% về số người bị thương (tăng68 người). 

7.8.Phòng chống cháy, nổ 

Tháng 03/2024 (tính từ ngày 15/02/2024 đến ngày 14/3/2024) xảy ra 10 vụ 

cháy, không có người chết và người bị thương, thiệt hại 88 triệu đồng và 2,5 ha 

rừng. Quý I/2024 (tính từ ngày 15/12/2023 đến ngày 14/3/2024) trên địa bàn 

tỉnh xảy ra 41 vụ cháy, nổ; làm chết 03 người; thiệt hại 2.033 triệu đồng; so với 

cùng kỳ, gấp 2,5 lần về số vụ (tăng 25 vụ), gấp 2,6 lần về thiệt hại (tăng 1.244 

triệu đồng)./. 

CỤC THỐNG KÊ THANH HÓA 

                                           
23

 Tổ chức thành công Hội diễn các câu lạc bộ Vovinam tỉnh Thanh Hóa lần thứ IX “Mừng Đảng, mừng 

Xuân Giáp Thìn 2024”; Giải Quần vợt “Mừng Đảng, mừng Xuân”; Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân và 

Giải Việt dã Báo Thanh Hóa lần thứ XXVIII; Chạy vì sức khoẻ cộng đồng năm 2024… 
24

 Gồm: 03 HCV, 13 HCB và 18 HCĐ. 


